	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Phần 1 (Basic principles of Marxism – Leninism, Part 1 )
Mã số học phần: 7020102
Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ (2/0/4), học trong 08 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30 tiết 
Tự học: 60 tiết.
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Trần Thị Lan Hương	0201-09
2. TS. Ngô Văn Hưởng	0201-13
3. TS. Nguyễn Thi Phương	0201-10
4. ThS. Bùi Thị Thùy Dương                                        0201-12
2.2. Bộ môn: Triết học và Pháp luật
2.3. Khoa: Lý luận Chính trị
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa.

4.1. Kiến thức 
4.1.1. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin với tính cách là thế giới quan, phương pháp luận khoa học.
4.1.2. Trang bị cho người học những tri thức về chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật.
4.1.3. Trang bị cho người học những tri thức về chủ nghĩa duy vật lịch sử.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Nắm bắt được những khái niệm cơ bản, nguyên lý và quy luật của triết học Mác – Lênin.
4.2.2.  Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và môn Pháp luật đại cương.
4.2.3.  Góp phần nâng cao tư duy lý luận cho sinh viên.
5. Tóm tắt nội dung học phần
· Nghiên cứu về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.
· Nghiên cứu các quan điểm khác nhau về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức từ đó đưa ra quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ này. 
· Nghiên cứu về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (hai nguyên lý). Thứ nhất, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến được thể hiện thông qua sáu cặp phạm trù. Thứ hai, nguyên lý về sự phát triển được thể hiện thông qua ba quy luật. Từ đó làm rõ lý luận nhận thức khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin.
· Nghiên cứu các quy luật vận động và phát triển của xã hội loài người từ quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương mở đầu
	Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
	3
	

	I. 
	Khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin
	1
	

	II.
	Đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
	2
	

	Chương 1
	Chủ nghĩa duy vật biện chứng
	6
	4.1.1
4.2.3

	1.1.
	Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng
	3
	4.1.1

	1.2.
	Quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
	3
	4.1.1

	Chương 2
	Phép biện chứng duy vật
	11
	4.1.2
4.2.3

	2.1.
	Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
	2
	4.1.2

	2.2.
	Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
	2
	4.1.2

	2.3.
	Các phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
	2
	4.1.2

	2.4.
	Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
	2
	4.1.2

	2.5.
	Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
	2
	4.1.2

	Chương 3
	Chủ nghĩa duy vật lịch sử
	10
	4.1.3
4.2.3

	3.1.
	Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hiệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
	3
	4.1.3

	3.2.
	Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trức thượng tầng
	2
	4.1.3

	3.3.
	Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
	2
	4.1.3

	3.4.
	Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội.
	2
	4.1.3

	3.5.
	Vai trò của đấu tranh giai cấp và các mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
	1
	4.1.3


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thảo luận nhóm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm tham gia phát biểu ý kiến
	Căn cứ vào quá trình học tập trên lớp.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Thảo luận theo nhóm.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (45 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).


	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb Chính trị Quốc gia.
[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Triết học Mác – Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb Chính trị quốc gia.
[3]. Phạm Văn Sinh (Chủ biên 2015), Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb Chính trị quốc gia. 
[4] Nguyễn Hữu Vui (Chủ biên 1992), Lịch sử triết học, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia.
[5] Nguyễn Hữu Vui (Chủ biên 1992), Lịch sử triết học, Tập 2, Nxb Chính trị quốc gia.
[6] Nguyễn Hữu Vui (Chủ biên 1992), Lịch sử triết học, Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia.


	


 
11. 
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
	2
	
	
	+ Tài liệu [1].
+ Yêu cầu sinh viên về nhà đọc trước nội dung của chương 1, tài liệu [1] từ trang 35 – 60.

	
	Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
1.1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng
	3
	
	
	Sinh viên đọc thêm tài liệu tham khảo [2] trang 5 – 48 và [3] trang 6 – 45. 

	2
	1.2. Quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
	2
	
	
	Sinh viên đọc trước nội dung của chương 2 theo tài liệu [1] từ trang 61-125

	
	Chương 2: Phép biện chứng duy vật 
	
	
	
	

	
	2.1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật

	3
	
	
	Sinh viên đọc thêm tài liệu tham khảo [2] từ trang 44 đến trang 65 và  tài liệu [3] từ trang 90 - 120 để nắm rõ hơn nội dung của tiết.

	3
	2.2. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
	2
	
	
	

	
	2.3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
2.4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
	3
	
	
	Sinh viên về nhà đọc thêm tài liệu tham khảo  [2] từ trang 55 - 62 và tài liệu [3] để nắm rõ hơn nội dung của tiết.


	4
	2.5. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
	3
	
	
	Sinh viên về nhà đọc trước nội dung chương 3 từ trang 125 – 182 tài liệu [1].

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	
	

	5
	Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử
	
	
	
	

	
	3.1. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
	3
	
	
	Sinh viên về đọc thêm tài liệu tham khảo [2] trang 80 - 93. 

	
	3.2. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 
	2
	
	
	Sinh viên về đọc thêm tài liệu tham khảo [2].

	6
	3.3. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
	1
	
	
	Sinh viên về đọc thêm tài liệu tham khảo [2].

	
	3.4. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội. 
	2
	
	
	Sinh viên về đọc thêm tài liệu tham khảo [2].

	
	[bookmark: _GoBack]3.5. Vai trò của đấu tranh giai cấp và các mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp.
	2
	
	
	Sinh viên về đọc thêm tài liệu tham khảo [2].
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